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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART271 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : ĐIÊU KHẮC

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K12KTR

Thời gian : 13h00 - 19/06/2010 1:LẦN THI

8:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500040000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Chín7.98.000800007K11KTR2VinhNguyễn QuangK11.126.06661

Bảy7.08.500500007K12KTR1HoàNguyễn Thanh1112605272

Bảy phẩy Ba7.37.0007000010K12KTR1ThanhPhạm Anh1122306123

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR1ĐôngĐoàn Văn1222305334

Bảy phẩy Ba7.37.0007000010K12KTR1AnLê Minh1222305375

Bảy phẩy Ba7.37.0007000010K12KTR1AnhNguyễn Tuấn1222305416

Sáu phẩy Năm6.57.500500007K12KTR1BáchNguyễn Nhật1222305447

Tám phẩy Hai8.27.5008.5000010K12KTR1BằngNguyễn Thanh1222305458

Bảy phẩy Ba7.37.0007.500008K12KTR1BìnhHoàng Nghĩa1222305479

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR1CườngĐỗ Tiến12223055210

Bảy phẩy Tám7.88.0007000010K12KTR1GiangTrương Công12223055911

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR1GiangNguyễn Hương12223056012

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR1HảiHồ Quốc12223056513

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR1HồngHuỳnh Thị Thanh12223056814

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR1HoàTrần Văn12223058215

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR1KhươngPhạm Thanh12223059316

Bảy phẩy Tám7.88.0007000010K12KTR1MạnhNguyễn Khắc12223060217

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR1NgaNguyễn Thị Thanh12223061318

Bảy phẩy Năm7.57.0007.5000010K12KTR1NgọcTrần Kim12223061619

Tám phẩy Bảy8.78.5008.5000010K12KTR1NhịTrần Hữu12223062020

Tám phẩy Bảy8.79.0008.500008K12KTR1PhướcVũ12223062621

Chín phẩy Một9.19.0009000010K12KTR1TàiVũ Trọng12223063922

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR1ThànhTrần Văn12223064223

Tám8.07.5008000010K12KTR1ThiệnTrần Đức12223065424

Tám phẩy Hai8.27.5008.5000010K12KTR1ToànĐặng Đình12223066125

Bảy phẩy Bảy7.77.0008000010K12KTR1TrungĐặng Hữu12223066826

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR1TuấnLâm Quốc12223067927

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR1TuyếtNguyễn Thị Ánh12223068228

Tám8.07.5008000010K12KTR1VươngPhùng Quốc12223068529

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR1VinhPhạm Phú12223068930
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Bảy phẩy Ba7.37.0007000010K12KTR1VũNgô Quang12223069231

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR1CườngNguyễn Văn12223069632

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR1LợiTrần Duy12223069933

Bảy phẩy Năm7.57.0007.5000010K12KTR1HiệpTrịnh Minh12223070334

VắngVV00700007K12KTR2LươngNguyễn Văn11126056535

VắngVV00000000K12KTR2ĐứcNguyễn Đình11126068636

Bảy phẩy Chín7.98.000800007K12KTR2HảiNguyễn Trí11223052137

Tám phẩy Bốn8.49.000800007K12KTR2TiếnĐịnh Đức11223055038

Bảy phẩy Năm7.58.000700006.5K12KTR2LươngLê Văn11223056439

Tám phẩy Sáu8.69.000800009K12KTR2PhươngTrần11223059540

Tám phẩy Năm8.59.000800008K12KTR2ĐứcĐỗ Anh12223053541

Tám phẩy Năm8.59.000800008K12KTR2AnPhùng Tuấn12223053842

Tám phẩy Hai8.29.000700009K12KTR2AnhNguyễn Thị Vân12223053943

Năm phẩy Năm5.55.000600006K12KTR2BáNguyễn Thái12223054344

Tám phẩy Tám8.89.000900007K12KTR2BìnhNguyễn Xuân12223054845

Tám phẩy Sáu8.69.000800009K12KTR2HươngNguyễn Thị Lan12223056246

Tám phẩy Bốn8.49.000800007K12KTR2HảiTrịnh Lê12223056347

Bảy phẩy Chín7.98.000800007K12KTR2HảiTrần Minh12223056648

Tám phẩy Chín8.99.000900008K12KTR2HướngPhạm Đinh12223056949

Bảy phẩy Sáu7.68.000700008K12KTR2HùngNguyễn Đức12223057350

Chín9.09.000900009K12KTR2HưngNguyễn Thế12223057951

Tám phẩy Năm8.59.000800008K12KTR2HoàngCao Duy12223058352

Bảy phẩy Chín7.98.000800007K12KTR2MạnhHoàng Văn12223060353

Bảy phẩy Bốn7.48.0006.500008K12KTR2NamNguyễn Sỹ Hải12223061154

Tám phẩy Chín8.99.000900008K12KTR2NgaTrần Thị Thanh12223061455

Tám phẩy Năm8.58.000900009K12KTR2PhươngNguyễn Bình12223062456

Chín9.09.000900009K12KTR2PhúcHồ Văn12223062757

Tám phẩy Năm8.59.000800008K12KTR2ThànhNguyễn Quang12223064358

Tám phẩy Chín8.99.000900008K12KTR2ThắngNgô Thế12223064659

Tám phẩy Bốn8.49.000800006.5K12KTR2ThạchNguyễn Bá12223064960



3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART271 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : ĐIÊU KHẮC

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K12KTR

Thời gian : 13h00 - 19/06/2010 1:LẦN THI

8:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500040000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Chín7.98.000800007K12KTR2ThếTrần Thanh12223065561

Bảy phẩy Năm7.58.000700007K12KTR2TiếnLưu Công12223065962

Tám phẩy Sáu8.69.000800009K12KTR2TrangLý Thuỳ12223066563

Tám phẩy Sáu8.69.000800009K12KTR2TrungLê Quang12223066964

Tám phẩy Chín8.99.000900008K12KTR2TuấnPhạm Anh12223067465

Tám phẩy Chín8.99.000900008K12KTR2TuyểnNguyễn Đức12223068066

Tám phẩy Sáu8.69.000800009K12KTR2ViệtNguyễn Văn12223069067

Tám phẩy Bốn8.49.000800007K12KTR2HàDương Ngọc12223069768

VắngVV00000000K12KTR3PhúcĐặng Hồng11126058769

Bảy phẩy Tám7.88.0007000010K12KTR3PhúcLê Đình Vĩnh11223054070

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR3ĐăngNguyễn Hải12223053271

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3AnhNguyễn Văn12223054272

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3BìnhNguyễn Thanh12223054673

Bảy phẩy Bốn7.47.5006.5000010K12KTR3DươngNguyễn Đình Thái12223055474

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3DũngNguyễn Phú12223055775

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR3HânLê Thanh12223056176

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3HảiPhạm Thanh12223056477

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3HảiHoàng Văn12223056778

Bảy phẩy Tám7.88.0007000010K12KTR3HùngNgô Văn12223057079

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3HiềnTrần Thị12223057480

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR3HiếuNguyễn Văn12223057781

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3HuyLãnh Quốc12223058582

Tám8.07.5008000010K12KTR3HuyVũ Quang12223058983

Sáu phẩy Chín6.97.0006.500008K12KTR3KhaTạ Đông12223059484

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR3LinhNguyễn Tuấn12223059885

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR3MạnhĐỗ Văn12223060186

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3MạnhNguyễn Đức12223060487

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR3MinhLê Hoàng12223060788

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000010K12KTR3NgaNguyễn Thị Kiều12223061289

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3NgọcHoàng Thị Minh12223061590
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Sáu phẩy Chín6.97.0006.500008K12KTR3NhơnNguyễn Đình12223061991

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3NinhNguyễn Quang12223062292

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR3QuýNguyễn Phi12223063493

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3TânĐoàn Văn12223063894

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3TháiLê Quang12223064195

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3ThànhTrần Xuân12223064496

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3ThắngPhan Đại12223064797

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3ThườngLê Văn12223065398

Bảy phẩy Bốn7.48.0006.500008K12KTR3ThyBùi Nhất12223065699

Tám8.07.5008000010K12KTR3TonyNguyễn122230662100

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3TrâmBùi Thị Bích122230664101

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR3TrungNguyễn Thành122230670102

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3TuấnLê Anh122230672103

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3TuấnVõ Hồ Anh122230677104

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR3TuyềnNguyễn Thị Bích122230681105

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR3VânLê Đình122230684106

Bảy phẩy Tám7.87.5007.5000010K12KTR3VinhĐỗ Xuân122230688107

Tám phẩy Hai8.28.0008000010K12KTR3VĩNguyễn Văn122230695108

Tám8.08.0007.5000010K12KTR3KhánhTrương Quang122230698109

Bảy phẩy Sáu7.67.5007000010K12KTR3QuốcPhạm Bá122230701110

Tám8.07.5008000010K12KTR3VươngHuỳnh Quốc122230702111


